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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
Ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
I. KHÁI QUÁT CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định đối tượng cây trồng, vật nuôi đã có định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị ban hành bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 24 đối tượng cây trồng và 15 đối tượng vật nuôi chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thuỷ sản, Chi cục Kiểm lâm) tổ chức nghiên cứu, báo cáo đánh giá thực trạng và phân tích cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để xác định đối tượng cây trồng, vật nuôi đủ điều kiện tham mưu, đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, các đơn vị đã khảo sát thực tế cơ sở, nghiên cứu tài liệu từ Sổ tay khuyến nông, cẩm nang, quy trình trong chăn nuôi và trồng trọt (bao gồm cây dược liệu), kết quả thực hiện từ các mô hình, đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh và tham khảo định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi của các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Kạn, Điện Biên, Quảng Ngãi, Bắc Giang,... làm cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu, đề xuất như sau:

- Đề nghị áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành đối với 05 cây trồng và 02 vật nuôi, cụ thể: 

+ Chanh không hạt: Định mức kinh tế kỹ thuật đã được quy định tại mục 5, Phụ lục I, kèm theo Quyết định số 2241/QĐ-BNN-KN ngày 05/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cỏ ngọt: Định mức kinh tế kỹ thuật trồng cỏ ngọt đã được quy định tại mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Giảo cổ lam (Chung cho cả các loại 3 lá, 5 lá, 7 lá): Định mức kinh tế kỹ thuật trồng cây Giảo cổ lam đã được quy định tại mục 36, Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cây Hồng: Định mức kinh tế kỹ thuật trồng, thâm canh cây hồng không hạt đã được quy định tại mục 9.20, Phụ lục I kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cây tre Bát độ: Vận dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng cây Tre điềm trúc đã được quy định tại Mục 60, Phụ lục IV, kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Ngỗng trời: Vận dụng Mục II (Con ngỗng), Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

+ Lươn: Áp dụng Mục 83. Nuôi lươn trong bể, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đề nghị chưa xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 05 cây trồng và 11 vật nuôi, do chưa có đủ căn cứ tham mưu, đề xuất, gồm: 05 cây trồng (Rau dớn, Rau sam, Lá dong, Tre lục trúc, Giang); 11 vật nuôi (Cà cuống, Ốc ruộng, Ốc lát, Chim Sâm cầm; Dúi; Chồn; Nhím; Cầy hương; Cầy vòi mốc; Don; Vịt trời). Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu đặt hàng để thực hiện các đề tài khoa học, khi đảm bảo đủ điều kiện sẽ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định. 

- Đề nghị xây dựng, ban hành bổ sung mới định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 14 cây trồng và 02 vật nuôi chưa có định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và PTNT và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, đảm bảo đủ căn cứ tham mưu, đề xuất, gồm: 14 cây trồng (Mận bản địa; Na thái; Hành lấy củ; Tỏi lấy củ; Rau mùi; Húng quế; Húng chanh; Thì là; Tía tô; Mướp đắng rừng; Mã đề; Bạc hà; Cà gai leo; Thanh cao hoa vàng; 02 vật nuôi (Hươu sao; Ốc bươu).

II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUANG 
1. Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp liên quan đến cây trồng, vật nuôi đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
Sau hơn 03 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại, ngành nông nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,1%/năm; cơ cấu tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,1% cơ cấu GRDP của tỉnh; Cơ cấu GRDP theo giá hiện hành: Nông nghiệp 79,7% (Trồng trọt chiếm 53,9%, chăn nuôi chiếm 44,8%, dịch vụ chiếm 1,3%); lâm nghiệp 17,3%; thủy sản 3%. GRDP khu vực nông, lâm thủy sản (6 tháng đầu năm 2024) đứng thứ nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha canh tác đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 111,4 triệu đồng/ha, tăng 1,2 lần so với năm 2020
. Kết quả theo lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, cụ thể như sau:
Lĩnh vực trồng trọt, tập trung chuyển đổi cơ cấu giống (mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn, ước hết năm 2024 diện tích cây trồng được chứng nhận sản xuất theo (VietGAP, hữu cơ…) đạt 4.010 ha/4.700 ha (đạt 85,3%) mục tiêu Đề án); phát triển các vùng chuyên canh, nâng cao năng suất các cây trồng chủ lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy mô sản xuất phù hợp, duy trì ổn định vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp
; quy hoạch vùng canh tác hữu cơ; nâng cao năng suất, giá trị cây trồng chủ lực; cấp 27 mã số vùng trồng và 02 mã số cơ sở đóng gói, với diện tích 241ha; giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng trọt đạt 111,4 triệu đồng/năm, tăng 1,13 lần so với năm 2020; giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá so sánh năm 2010) năm 2024 đạt trên 4.806,5 tỷ đồng, tăng bình quân 2,5%/năm (cơ cấu theo giá hiện hành chiếm 53,8% giá trị lĩnh vực nông nghiệp).

Lĩnh vực chăn nuôi, phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung trang trại, gia trại đã hình thành theo từng vùng
; phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết; ứng dụng khoa học công nghệ, cải tạo tầm vóc, nâng cao năng suất, chất lượng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc; tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi tập trung trang trại, gia trại chiến 48% tổng sản phẩm chăn nuôi. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh năm 2010) năm 2024 đạt 4.006,6 tỷ đồng, tăng bình quân 7,1%/năm (cơ cấu theo giá hiện hành chiếm trên 44,8% giá trị lĩnh vực nông nghiệp).

2. Thực trạng và cơ sở đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số cây trồng, vật nuôi 
2.1. Lĩnh vực trồng trọt

a) Cây Mận bản địa

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trên 30 ha mận các loại, diện tích tập trung chủ yếu tại các huyện: Na Hang, Yên Sơn, Chiêm Hoá. Trong đó mận Tam Hoa và một số giống mận mới được trồng từ những năm 1990 – 1995, các giống mận mới do không thích nghi với điều kiện sản xuất tại Tuyên Quang nên cho năng suất, chất lượng thấp, sức canh tranh kém nên nhân dân không đầu tư thâm canh, đến nay phần lớn diện tích đã già cỗi, thoái hoá. Hiện nay trên địa bàn chủ yếu là giống mận bản địa (được trồng phổ biến tại các xã Hồng Thái, Đà Vị, … của huyện Na Hang) mặc dù có vị chua gắt nhưng có ưu điểm là chín sớm hơn các loại mận khác từ 1,5- 2 tháng nên thị trường tiêu thụ thuận lợi.
- Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây mận bản địa là sản phẩm của Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang thực hiện từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023. Được công nhận tại Quyết định số 125/QĐ-SKHCN ngày 22/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mận bản địa trên địa bàn tỉnh.

b) Cây Na Thái

- Cây Na Thái có nguồn gốc từ Thái Lan, tại Miền Bắc giống Na thái được trồng nhiều ở các tỉnh Sơn La, Hoà Bình. Tại Tuyên Quang đã có một số hộ dân
 trồng diện tích nhỏ, cây Na Thái có đặc điểm: Sinh trưởng phát triển khoẻ, trọng lượng quả lớn; thịt quả chắc, dai; vị quả nhạt và mùi thơm ít hơn so với Na dai trồng tại địa phương.

- Tài liệu tham khảo: Định mức kinh tế, kỹ thuật mô hình trồng, thâm canh mãng cầu dai (Na) theo hướng GAP quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện mô hình trồng, thâm canh cây Na kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện mô hình trồng, thâm canh cây Na kèm theo Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Các tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Na Thái trên địa bàn tỉnh.

c) Cây Hành, Tỏi lấy củ

- Tình hình sản xuất: Hành, Tỏi là cây gia vị phổ biến ở Việt Nam, tại Tuyên Quang trước đây cây Hành, Tỏi được nhân dân các địa phương trồng rải rác quy mô nhỏ, chủ yếu tiêu thụ trong vùng. Từ năm 2020 đến nay tại một số xã của huyện Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn đã trồng Hành, Tỏi hàng hoá quy mô tập trung mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2023 toàn tỉnh trồng gần 52 ha hành, tỏi lấy củ (Tỏi 38,3 ha; hành củ 13,5 ha).

- Tài liệu tham khảo: Định mức kinh tế kỹ thuật trồng cây hành, tỏi lấy củ ban hành kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Định mức kinh tế kỹ thuật Mô hình sản xuất cây Hành, Tỏi lấy củ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình. Các tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Hành, Tỏi lấy củ trên địa bàn tỉnh.

d) Cây rau gia vị (Mùi, Húng quế, Húng chanh, Thì là, Tía tô)

- Các loại rau gia vị (Mùi, Húng quế, Húng chanh, Thì là, Tía tô) là cây trồng bản địa, được sử dụng thường xuyên tại bữa ăn của người Việt Nam. Tại Tuyên Quang các cây rau gia vị Mùi, Húng quế, Húng chanh, Thì là, Tía tô được trồng phổ biến tại các vườn hộ gia đình để sử dụng hàng ngày. Tại một số địa phương như: Phường Hưng Thành, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang; thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đã hình thành các vùng, khu vực chuyên trồng rau gia vị để cung cấp cho thị trường. 

- Tài liệu tham khảo: Định mức kinh tế kỹ thuật mô hình sản xuất rau gia vị ban hành kèm theo Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Định mức kinh tế kỹ thuật mô hình sản xuất rau gia vị ban hành kèm theo Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên. Các tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây rau gia vị (Mùi, Húng quế, Húng chanh, Thì là, Tía tô) trên địa bàn tỉnh.

đ) Mướp đắng rừng

- Tình hình sản xuất: Mướp đắng rừng (khổ qua) là cây trồng bản địa vẫn được người dân trồng rải rác tại vườn để làm thực phẩm (một số làm dược liệu hoặc trà pha nước uống). Hiện nay chưa có địa phương nào trên địa bàn tỉnh trồng Mướp đắng rừng thành hàng hoá quy mô lớn. 

- Tài liệu tham khảo: Tài liệu Kỹ thuật trồng cây thuốc do Viện Dược liệu biên soạn và xuất bản năm 2013 (Trang 228 hướng dẫn trồng Mướp đắng; tên khác: Khổ qua, Lương qua, Cẩm lệ chi); Định mức kinh tế - kỹ thuật cây Mướp đắng rừng tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Các tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mướp đắng rừng trên địa bàn tỉnh.

e) Cây Mã đề

- Tình hình sản xuất: Cây mã đề là cây dược liệu mọc nhiều trong tự nhiên được nhân dân thu hái để làm dược liệu. Tại Tuyên Quang chỉ có một số cơ sở y tế (Trạm Y tế xã) trồng quy mô nhỏ tại vườn thuốc. 

- Tài liệu tham khảo: Viện Dược liệu có các tài liệu hướng dẫn trồng cây Mã đề: Quy trình kỹ thuật trồng, sơ chế và bảo quản Mã đề theo hướng GAP-WHO ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/GACP-WHO ngày 22/01/2021 của Viện Dược liệu; Sách Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc của Viện Dược liệu xuất bản năm 2005; Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế một số cây dược liệu theo hướng GACP-WHO của Viện Dược liệu. Các tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mã đề trên địa bàn tỉnh.

g) Cây Bạc hà

- Tình hình sản xuất: Cây Bạc hà là cây trồng bản địa. Tại Tuyên Quang nhân dân trồng rải rác trong vườn gia đình để làm thuốc hoặc làm rau gia vị, hiện nay chưa có địa phương trồng bạc hà thành hàng hoá quy mô lớn. 

- Tài liệu tham khảo: Sách Kỹ thuật trồng cây thuốc của Viện Dược liệu xuất bản năm 2013. Trang 83 hướng dẫn trồng cây Bạc hà (tên khác: Bạc hà nam, nạt nặm, chạ phéc hom); Định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình sản xuất rau gia vị ban hành kèm theo Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Các tài liệu trên có thể vận dụng để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Bạc hà trên địa bàn tỉnh.

h) Cây Cà gai leo

- Tình hình sản xuất: Cà gai leo là cây dược liệu bản địa. Tại Tuyên Quang trước đây nhân dân chủ yếu khai thác trong tự nhiên để làm dược liệu, trong những năm gần đây tại các huyện Sơn Dương, Lâm Bình đã phát triển trồng cây cà gai leo thành hàng hoá và chế biến thành các sản phẩm dược liệu từ cà gai leo được thị trường ưa chuộng, như: Trà túi lọc, cao, kẹo, … 

- Tài liệu tham khảo: Viện Dược liệu ban hành các quy trình: Quy trình kỹ thuật trồng trọt cây Cà gai leo ban hành tại Quyết định số 476/QĐ-VDL ngày 06/6/2017; Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế một số cây dược liệu theo hướng GACP-WHO. Các tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Cà gai leo trên địa bàn tỉnh.

i) Cây Thanh cao hoa vàng

- Tình hình sản xuất: Cây Thanh cao hoa vàng (Thanh hao) là cây dược liệu bản địa, những năm 1990 -1995 đã có một số địa phương trên địa bàn tỉnh trồng cây Thanh cao hoa vàng, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn không thấy trồng cây Thanh cao hoa vàng.    

- Tài liệu tham khảo: Viện Dược liệu ban hành: Tài liệu Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc năm 2005. Trang 212 kỹ thuật trồng cây Thanh cao (tên khác: Thanh hao, Thanh cao hoa vàng, Thanh cao ngô, Hương hao). Tài liệu trên đủ cơ sở để xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Thanh cao hoa vàng trên địa bàn tỉnh.

k) Về xây dựng công lao động

- Công làm đất: Tham khảo qua các cá nhân làm dịch vụ cày, bừa đất tại thành phố Tuyên Quang và huyện Hàm Yên

- Công trồng, chăm sóc, thu hoạch (lao động phổ thông) tham khảo qua các hộ trực tiếp sản xuất.

- Công kỹ thuật: Vận dụng theo định mức của cây trồng tương ứng thời gian từ trồng đến cho thu hoạch tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi

a) Con Hươu sao

Hươu sao là loài động vật quý của nước ta, nó được coi là con vật bán thuần dưỡng, dễ nuôi, có sức đề kháng cao, ít bị bệnh; thức ăn chủ yếu là cỏ, rau, củ và ngũ cốc. Chi phí đầu vào từ 50 - 60 triệu đồng/ 01 đôi hươu giống; mỗi con hươu đực 01 năm cho thu hoạch nhung từ 01 - 02 lần (0,6 - 0,8kg nhung/lần), giá giao động từ 18 - 20 triệu đồng/1kg nhung, chu kỳ khai thác nhung từ 15 - 20 năm. Còn đối với hươu cái, trong vòng đời sinh sản từ 12 - 15 con, giá hươu thịt từ 300.000 - 400.000 đồng/ 1kg. Thị trường tiêu thụ nhung ổn định thông qua các Công ty nuôi hươu liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Hải Dương, Hưng Yên, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chính vì vậy thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hộ chăn nuôi hươu sao lấy nhung. Theo số liệu của Cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 168 con hươu (thành phố 41 con, Lâm Bình 02 con, Na Hang 10 con; Chiêm Hóa 23 con; Hàm Yên 50 con; Yên Sơn 42 con).

 Tài liệu tham khảo: Định mức kinh tế - kỹ thuật nuôi Hươu sao của một số tỉnh: Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025; Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tài liệu chuyên môn của các tác giả khai thác trên các đường link có liên quan đến con Hươu sao; tham khảo kết quả khảo sát, thu thập thông tin của 03 hộ nuôi Hươu sao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Ốc bươu (ốc nhồi)

Ốc bươu là loại ốc sống ở các thuỷ vực nước ngọt như ao, hồ, ruộng; ốc bươu có giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế cao; kỹ thuật nuôi ốc bươu trong ao đất đơn giản, dễ thực hiện; là loại thực phẩm dễ chế biến, được nhiều người ưa thích, thị trường tiêu thụ ổn định, thời gian nuôi ngắn (3-4 tháng/vụ) nuôi từ 3-4 vụ/năm. Nên được nhiều người dân lựa chọn để phát triển sản xuất. Chính vì vậy từ năm 2019 đến nay nhiều địa phương đã hình thành và phát triển nghề nuôi ốc nhồi, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nuôi, trong đó: Điển hình có huyện Chiêm Hoá (ốc nhồi hay còn được gọi là ốc bươu đen, ốc lác hoặc ốc mít) có 80 ha/ 100 hộ nuôi ốc nhồi với sản lượng trên 100 tấn/năm, (tập trung tại các xã: Vinh Quang, Tri Phú, Linh Phú, Hoà An, Tân Thịnh). Hiện có 01 Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Trung Tín, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá đang thực hiện việc liên kết sản xuất chế biển sản phẩm ốc nhồi và đang xây dựng sản phẩm OCOP ốc nhồi gác bếp Chiêm Hóa.

Tài liệu tham khảo: Định mức kinh tế - kỹ thuật nuôi ốc bươu của một số tỉnh: Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025; Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tham khảo kết quả khảo sát, thu thập thông tin của 03 hộ nuôi ốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
1.1. Đối với cây trồng

- Các loài cây: Mận bản địa; Na thái; Hành lấy củ; Tỏi lấy củ; Rau mùi; Húng quế; Húng chanh; Thì là; Tía tô; Mướp đắng rừng; Mã đề; Bạc hà; Cà gai leo; Thanh cao hoa vàng được trồng phổ biến ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh và cả nước; một số cây trồng có nguồn gốc bản địa đã được người dân đưa vào trồng từ nhiều năm; đối với cây Na Thái có nguồn gốc rõ ràng từ Thái Lan đã được một số xã của huyện Yên Sơn đưa vào trồng… Qua thực tiễn sản xuất cho thấy các cây trồng trên có khả năng thích nghi cao, dễ chăm sóc, các địa phương có nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu để phát triển thành vùng sản xuất hàng hoá, người dân đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. 

- Là cây trồng có giá trị kinh tế, nhu cầu thị trường cao, cần khuyến khích người dân đầu tư mở rộng sản xuất, nhất là khi tập trung phát triển liên kết sản xuất hàng hoá, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Ở một số địa phương đã hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đặc biệt đối với cây Cà gai leo ở huyện Lâm Bình, Sơn Dương. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, là cơ sở để đúc rút kinh nghiệm, mở rộng phát triển sản xuất.

1.2. Đối với vật nuôi

Mặc dù hiện nay số lượng hươu sao còn hạn chế nhưng đây là loài vật nuôi tiềm năng có khả năng phát triển và nhân rộng nhanh do chi phí đầu tư chuồng trại và diện tích nuôi không lớn, dễ nuôi, ít dịch bệnh, hươu ăn ít, thức ăn chủ yếu là rau, cỏ, hạt ngũ cốc, chất thải ít gây ô nhiễm môi trường, không cần nhiều công lao động; sản phẩm nhung hươu rất tốt cho sức khoẻ nên được nhiều khách hàng tin dùng, thị trường tiêu thụ ổn định. 

Đối với chăn nuôi ốc bươu đây là động vật dễ nuôi, có thể sống được ở các thuỷ vực nước ngọt như ao, hồ, ruộng lúa; ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là các loại bèo, rau, củ, quả, không cần nhiều công lao động; ốc bươu là thực phẩm giàu đạm, dễ chế biến, được nhiều người ưa thích nên đầu ra tương đối ổn định, giá bán cao. Nhìn chung, thời điểm hiện tại nuôi ốc bươu mang lại hiệu quả kinh tế, ít rủi ro; sản phẩm sản xuất ra không khó tiêu thụ như các loại vật nuôi khác, nếu không bán được thì ốc vẫn sống và sinh sản, nhân đàn. Đây là ưu điểm để người dân chọn lựa thực hiện và nhân rộng mô hình. 

2. Khó khăn, vướng mắc
2.1. Đối với cây trồng

- Việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất vẫn còn hạn chế, chưa được nhân rộng trên địa bàn; tỷ lệ các hộ, các trang trại, gia trại tham gia liên kết sản xuất đạt rất thấp so với mặt bằng sản xuất chung. 

- Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn chậm được đổi mới; công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã được quan tâm, song việc nhân rộng các mô hình hiệu quả còn chậm.

2.2. Đối với vật nuôi
- Đối với chăn nuôi hươu: Bên cạnh những thuận lợi trong chăn nuôi hươu còn tồn tại một số khó khăn như: Do hươu là loại động vật hoang dã nên những biểu hiện mắc bệnh thường rất khó nhận biết, nếu không phát hiện bệnh kịp thời để điều trị thì nguy cơ hươu chết là rất cao. Các hộ chăn nuôi hươu chủ yếu là tự học hỏi chăn nuôi, chưa được đào tạo, tập huấn nên kinh nghiệm nuôi chưa nhiều. Nếu nuôi quy mô lớn với số lượng nhung hươu nhiều cần phải liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp chế biến để sản xuất đa dạng sản phẩm từ nhung hươu nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm tốt nhất. 

- Đối với chăn nuôi ốc bươu: Là vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế, sản phẩm chế biến còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nếu đầu tư nuôi quy mô lớn, nuôi mật độ cao thì người nuôi sẽ phải giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nuôi và phòng trị bệnh ốc. Cần liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ để đưa ra thị trường các sản phẩm thơm ngon, dễ chế biến. 

IV. DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN 
Cùng với xu thế phát triển của thị trường, các hình thức dịch vụ gia tăng (du lịch gắn với ẩm thực), cùng với đó là nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng dùng về các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt đối với sản phẩm nông sản đặc sản vùng miền. Đòi hỏi phải có định hướng phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hiện trạng sản xuất nhỏ lẻ như hiện nay là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến việc tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng bộ, quy mô sản xuất hàng hoá gắn với đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, phát triển thành thương hiệu, nhãn hiệu,… Do vậy, việc khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất những cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, có tiềm năng mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời phát huy tối đa kinh nghiệm sản xuất nhằm tạo chuỗi liên kết sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao là vấn đề đặt ra hàng đầu cần được giải quyết. Liên kết sản xuất chính là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất, đảm bảo nông sản có đầu ra ổn định. Bởi vậy rất cần được nhân rộng, phát triển để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

Các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và người dân đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, mang lại giá trị tăng cao thông qua sản xuất ở quy mô hàng hoá, giúp người nông dân có thu nhập ổn định. Liên kết sản xuất chính là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.
Chính vì vậy, việc ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang góp phần khuyến khích người dân nâng cao năng lực, thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện hiệu quả hơn nữa các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn của tỉnh, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

V. ĐỀ XUẤT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

1. Sự cần thiết

Ngày 28/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Sau 02 năm triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đang tiếp tục khảo sát, xây dựng các dự án phát triển sản xuất mới; trong quá trình khảo sát một số cây trồng, vật nuôi đã được người dân đưa vào sản xuất từ nhiều năm, đem lại hiệu quả kinh tế, cần xem xét, khuyến khích hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Tuy nhiên, một số cây trồng, vật nuôi thời điểm hiện tại chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và không có trong Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Do vậy, các huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa có cơ sở để hướng dẫn các đơn vị chủ trì triển khai xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Ngày 15/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BNN quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, trong đó tại khoản 3, Điều 12 quy định: “3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này tham khảo xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền”.

Ngày 11/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó tại khoản 2 Điều 4 quy định: “2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế, kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương ”. 

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm các cây trồng, vật nuôi chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Nông  nghiệp và PTNT ban hành; đồng thời không sửa đổi, thay thế định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cây trồng, vật nuôi đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023. 

Do vậy, việc đề xuất ban hành mới Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết. 

2. Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi đặc thù 

2.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, gồm 14 đối tượng cây trồng: Mận bản địa; Na thái; Hành lấy củ; Tỏi lấy củ; Rau mùi; Húng quế; Húng chanh; Thì là; Tía tô; Mướp đắng rừng; Mã đề; Bạc hà; Cà gai leo; Thanh cao hoa vàng.
2.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật một số vật nuôi, gồm 02 đối tượng vật nuôi: Hươu sao; Ốc bươu.

(có dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các sở: Tư pháp; Tài chính; Lao động, TB và XH;

  Kế hoạch và ĐT; Khoa học và CN;

- Ban Dân tộc;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Sở;

- Chi cục PTNT;

- Lưu: VT, PTNT (Lam).


	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Thành


�Cây trồng chủ lực: Cam 272 triệu đồng/ha; bưởi 158 triệu đồng/ha; chè 90 triệu đồng/ha; mía 66 triệu đồng/ha; lạc 74 triệu đồng/ha); rừng trồng 132,8 triệu đồng/ha/chu kỳ, (mục tiêu đến năm 2025 giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 1ha canh tác nông nghiệp, rừng trồng, nuôi trồng thủy sản gấp 1,3 lần so với năm 2020, trong đó: Đất trồng trọt 130 triệu đồng/ha (Cây trồng chủ lực: Cam 270 triệu đồng/ha; bưởi  250 triệu đồng/ha; chè 140 triệu đồng/ha; mía 90 triệu đồng/ha; lạc 140 triệu đồng/ha); rừng trồng 150 triệu đồng/ha/chu kỳ; đất chuyên nuôi thủy sản 125 triệu đồng/ha)


�Năm 2024 tỷ trọng giá trị sản xuất trong ngành trồng trọt: Cam chiếm 14%; bưởi chiếm 6%; chè chiếm 7,7%; lạc chiếm 3,5%.


�Chăn nuôi trâu, lợn đặc sản, địa phương tập trung tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên; chăn nuôi bò, lợn siêu nạc, hướng nạc tập trung tại huyện Yên Sơn, Sơn Dương và một số xã của huyện Hàm Yên. Toàn tỉnh hiện có 846 trang trại chăn nuôi nhỏ và vừa; 75 HTX có hoạt động chăn nuôi; 56 sản phẩm chăn nuôi, thủy sản được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; 04 nhãn hiệu tập thể được duy trì (trâu Chiêm Hóa, vịt Minh Hương, gà Tân Tạo, trâu Tuyên Quang).


� Đã có một số hộ tại xã Tứ Quận, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn trồng Na thái
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